
Phụ lục 1

Số 

TT

Tên Quầy thuốc- Công 

ty/Nhà Thuốc

Người phụ trách 

chuyên môn
Địa chỉ

Ngày được 

khảo sát

1

Trần Thị Lê Na- Công ty 

TNHH Dược phẩm Liên 

Hoa

DSTH. Trần Thị Lê Na

Số 72, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

04/11/2017

2 Nhà thuốc Thanh Thái
DSĐH. Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh

Số 78, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

04/11/2017

3 Nhà thuốc Trần Thị Lan
DSĐH. Lê Thị Hồng 

Vân

Số 78, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

04/11/2017

4

Quầy thuốc sô 84 - CN 

Dược Thành phố - Công 

ty CP Dược Hà Tĩnh

DSTH. Nguyễn Thị 

Mỹ

Số 84, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

04/12/2017

5 Nhà thuốc Vinh Nhị 1
DSĐH. Nguyễn Thị 

Bích Khương

Số 86, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

04/12/2017

6 Nhà thuốc Hùng Thanh
DSĐH. Bùi Hoàng 

Dương

Số 88, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

13/4/2017

7 Nhà thuốc 90 DSĐH. Lê Thị Huệ

Số 90, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

13/4/2017

8
Nhà thuốc Bệnh viện 

tỉnh
DSĐH. Võ Tá Sỹ

Số 75, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

14/4/2017

9 Nhà thuốc Quý DSĐH. Tôn Đức Quý

Số 108, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

13/4/2017

10
Quầy thuốc 69 -  Công 

ty TNHH Thành Sen

DSTH. Lê Thị Xuân 

Hồng

Số 69, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

13/4/2017

11

Quầy thuốc 94 - Chi 

nhánh Dược Thành phố - 

Công ty CP Dược Hà 

Tĩnh

DSTH. Nguyễn Thị 

Huyền Nga

Số 94, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

14/4/2017

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐƯỢC KHẢO SÁT GIÁ

(kèm theo Thông báo số 1431/TB-SYT ngày 24 / 7 /2017



12 Nhà thuốc 76 
DSĐH. Trương Thị 

Cẩm Bình

Số 76, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

14/4/2017

13
Nhà thuốc Bệnh viện 

Thành phố

DSĐH. Nguyễn Ngọc 

Thạch
Bệnh viện thành phố 20/4/2017

14 Nhà thuốc Cẩm Thạch
DSĐH. Trần Thị Cẩm 

Thạch

Số 53 đường Hải Thượng 

Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh
18/4/2017

15 Nhà thuốc Khánh Huyền
DSĐH. Lê Thị Huyền 

Trang

Số 58 đường Hải Thượng 

Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh
18/4/2017

16

Quầy thuốc Nguyễn Thị 

Kim Oanh - Chi nhánh 

Dược Thành phố - Công 

ty CP Dược Hà Tĩnh

DSTH. Nguyễn Thị 

Kim Oanh

Số 34 đường Hải Thượng 

Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh
19/4/2017

17

Quầy thuốc số Hoàng 

Thị Hường - Công ty 

TNHH Dược phẩm Liên 

Hoa

DSTH. Hoàng Thị 

Hường

Số 48, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp Hà 

Tĩnh

19/4/2017

18

Quầy thuốc Hồng 

Nhung - Chi nhánh 

Dược Thành phố - Công 

ty CP Dược Hà Tĩnh

DSTH. Phan Thị Oanh
Số 31 đường Hải Thượng 

Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh
20/4/2017

Cộng: 18 cơ sở
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